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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN HỒ – TỈNH SƠN LA 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thấm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đăng Quang. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

+ Bà Trần Thị Thu Thủy: Giáo viên Trường Mầm Non xã Chiềng Xuân, 

huyện VH, tỉnh Sơn La. 

+ Bà Giàng Thị Máy: Bí thư đoàn TNCSHCM huyện VH, tỉnh Sơn La. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hà Thị Hằng Giang - cán bộ Tòa án nhân dân 

Huyện VH, tỉnh Sơn La. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện VH tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Hương Mạnh - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 14 tháng 6 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện VH, tỉnh 

Sơn La, xét xử sơ thẩm kín vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 38/2022/TLST-HS ngày 

10 tháng 3 năm 2022, theo Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 03 ngày 27 

tháng 5 năm 2022, và Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 58/2022/QĐXXST-HS 

ngày 01 tháng 6 năm 2022, đối với bị cáo sau: 

Họ và tên: Vì Văn B, tên gọi khác: Vì Thượng H. Sinh năm 1998, tại 

huyện M C, tỉnh Sơn La.  

Nơi ĐKHKTT: T K 10, thị trấn M C, huyện M C, tỉnh Sơn La. 

Dân tộc: Thái. Giới tính: Nam. Quốc tịch: Việt Nam. Tôn giáo: không. 

Đảng phái, đoàn thể: không. Nghề nghiệp: Trồng trọt. Trình độ văn hóa: 12/12. 

Con ông: Vì Văn T (đã chết), con bà: Phạm Thị V. Bị cáo chưa có vợ con. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/11/2021 cho đến ngày 25/01/2022 

được tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

- Người bị hại: Chị Tráng Thị S. Sinh ngày 15/02/2006. Địa chỉ: Bản H T, 

xã VH, huyện VH, tỉnh Sơn La. Có mặt tại phiên tòa. 

- Người đại diện hợp pháp của người bị hại: Bà Hạng Thị S, sinh năm 

1989 (là bác của người bị hại). Địa chỉ: Bản H T, xã VH, huyện VH, tỉnh Sơn 

La. Có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  
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Tráng Thị S gọi ông Tráng A C là bác, được vợ chồng Tráng A C và 

Hạng Thị S nuôi ăn ở và làm việc tại Home Stay A C, địa chỉ Bản H T, xã VH, 

huyện VH, tỉnh Sơn La. Do quen biết nhau qua mạng xã hội, Vì Văn B và Tráng 

Thị S nảy sinh tình cảm và yêu nhau từ đầu tháng 9 năm 2021. Ngày 30/9/2021 

Vì Văn B đã 01 lần đến gặp Tráng Thị S ở Home Stay A Cđể thực hiện hành vi 

giao cấu với S, cụ thể như sau: 

Ngày 30/9/2021, ông Tráng A C là chủ Home Stay A C hẹn B cùng đi săn 

mây vào ngày 01/10/2021. Khoảng 20 giờ ngày 30/9/2021 B đi từ nhà đến thuê 

phòng nghỉ số 2 thuộc khu House of Vải của Home Stay A C để ngủ qua đêm. 

Tráng Thị S thấy Vì Văn B đến, dùng khóa mở phòng cho B vào nghỉ. Sau đó S 

nhờ B sấy tóc. Sấy tóc cho S xong, B vào phòng tắm. Tắm xong, B quay ra cùng 

S nằm trên giường ôm hôn nhau. B dùng tay chạm vào những nơi nhạy cảm của 

S, cởi váy của S, tự cởi quần của B, lấy bao cao su đeo vào dương vật, nằm đè 

lên người S, rồi dùng tay đưa vào âm đạo của S để quan hệ tình dục. Quan hệ 

tình dục với S xong, B vứt bao cao su vào thùng rác, rồi nằm cạnh ôm S ngủ. 

Khoảng 04 giờ sáng ngày 01/10/2021 S về phòng, B dậy đi chơi cùng Tráng A 

C 

Khoảng 20 giờ ngày 20/10/2021, S nhắn tin nhờ B mua đồ ăn, uống mang 

đến Home Stay A C cho S. Khi B mang đồ ăn uống đến nơi, S ra đón và đưa B 

vào phòng ngủ của S cùng nhau ôm hôn khoảng 30 phút rồi ra phòng khách ngồi 

chơi. Ông Tráng A C thấy vậy, nghi vấn mối quan hệ của B và S nên gọi B nói 

chuyện, B thừa nhận đã thực hiện hành vi giao cấu với Tráng Thị S vào đêm 

ngày 30/9/2021. Ông Tráng A C tố cáo B đến Cơ quan cảnh sát điều tra.  

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện VH tiến hành khám nghiệm hiện 

trường, thực nghiệm điều tra, thu thập chứng cứ, tạm giữ một số tài sản gồm: 

+ Tạm giữ của Vì Văn B: 01 áo phông màu trắng có chữ ADIDAS kích 

thước 75cmx55cm đã qua sử dụng; 01 quần bò màu xám kích thước 

96cmx40cm đã qua sử dụng; 01 quần lót màu đen kẻ sọc màu nâu có chữ 

CALUCI kích thước 35cmx26cm đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn 

hiệu Samsung S8, màu xám, màn hình trước đã bị nứt một góc bên phải, các 

viền máy đã hoen rỉ, bên trong lắp 01 sim, đã qua sử dụng. 

+ Tạm giữ của Tráng Thị S: 01 chiếc quần dài bằng vải màu đen kích 

thước 83cmx24cm đã qua sử dụng; 01 chiếc áo cộc tay màu da cam kích thước 

65cmx50cm đã qua sử dụng; 01 chiếc áo cộc tay màu tím kích thước 

65cmx51cm đã qua sử dụng; 01 chiếc váy bằng vải màu xanh rêu kích thước 

74cmx100cm đã qua sử dụng; 01 chiếc quần lót màu hồng kích thước 

32cmx22cm đã qua sử dụng; 01 chiếc quần lót màu ghi kích thước 32cmx22cm 

đã qua sử dụng, 01 chiếc quần lót màu vàng sữa kích thước 67cmx13cm đã qua 

sử dụng ,  

01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme vỏ màu xanh, bên trong lắp 02 

sim, imel 1 861599041756338, imel 2 8611599041756320 màn hình trước đã bị 

nứt vỡ, đã qua sử dụng. 

Kết luận giám định pháp y số 78/2021/TDTE ngày 12/11/2021 của  Trung 

tâm pháp y tỉnh Sơn La kết luận như sau:  

“1. Dấu hiệu chính qua giám định 
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+ Màng trinh rách điểm 7h không chảy máu. 

+ Test nhanh thử thai: âm tính. 

+ Siêu âm tử công phần phụ: Hiện không thấy bất thường của tử cung 

phần phụ trên siêu âm. 

 2. Kết luận: Màng trinh rách điểm 7h. Tại thời điểm giám định cháu 

Tráng Thị S không có thai” 

Kết luận giám định pháp y số 79/2021/TD ngày 08/11/2021 của  Trung 

tâm pháp y tỉnh Sơn La kết luận như sau: “Tại thời điểm giám định khả năng 

sinh lý, sinh dục nam của Vì Văn B là bình thường” 

Kết quả điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện VH và 

Viện kiểm sát nhân dân huyện VH phù hợp với lời khai của bị cáo, người bị hại, 

hiện trường và những tài liệu, chứng cứ khác.  

Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo đã tự nguyện thỏa thuận bồi thường cho 

người bị hại Tráng Thị S tổng số tiền 150.000.000 đồng. Người đại diện hợp 

pháp của người bị hại (bà Hạng Thị S) đã nhận đủ số tiền. Tại phiên tòa, không 

yêu cầu bị cáo phải bồi thường bất cứ gì thêm.  

Bản cáo trạng số 40/CT – VKS ngày 31/5/2022 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện VH, truy tố bị cáo Vì Văn B về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi 

đến dưới 16 tuổi, căn cứ vào khoản 1 điều 145 Bộ luật hình sự;  

Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm 

truy tố; đề nghị áp quy định của pháp luật, xử phạt các bị cáo cụ thể như sau: 

- Áp dụng khoản 1 điều 145, điểm b, s khoản 1, khoản 2 điều 51, khoản 1, 

2 điều 65 BLHS, xử phạt bị cáo Vì Văn B từ 18 đến 24 tháng tù, nhưng cho 

hưởng án treo, thử thách 36 đến 48 tháng. 

Căn cứ điều 13, 584, 585, 592 BLDS: Chấp nhận việc bị cáo và người đại 

diện hợp pháp của người bị hại đã tự nguyện thỏa thuận bồi thường thiệt hại số 

tiền 150.000.000 đồng. Chấp nhận việc người bị hại, người đại diện hợp pháp 

của người bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường tiếp. 

Áp dụng điều 47 BLHS, điều 106 BLTTHS : 

+ Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung S8, màu xám, màn hình trước đã bị nứt một góc bên phải, các viền 

máy đã hoen rỉ, bên trong lắp 01 sim, đã qua sử dụng của Vì Văn B. 

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 áo phông màu trắng có chữ ADIDAS kích thước 

75cmx55cm; 01 quần bò màu xám kích thước 96cmx40cm; 01 quần lót màu đen 

kẻ sọc màu nâu có chữ CALUCI kích thước 35cmx26cm đều đã qua sử dụng 

của Vì Văn B. 

+ Trả lại chị Tráng Thị S: 01 chiếc quần dài bằng vải màu đen kích thước 

83cmx24cm; 01 chiếc áo cộc tay màu da cam kích thước 65cmx50cm; 01 chiếc 

áo cộc tay màu tím kích thước 65cmx51cm; 01 chiếc váy bằng vải màu xanh rêu 

kích thước 74cmx100cm; 01 chiếc quần lót màu hồng kích thước 32cmx22cm; 

01 chiếc quần lót màu ghi kích thước 32cmx22cm, 01 chiếc quần lót màu vàng 

sữa kích thước 67cmx13cm; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme vỏ màu 

xanh, bên trong lắp 02 sim, imel 1 861599041756338, imel 2 

8611599041756320 màn hình trước đã bị nứt vỡ, đều đã qua sử dụng. 

Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật. 
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- Ý kiến của bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại, người bị hại nhất 

trí với nội dung Cáo trạng và quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát. 

Người đại diện hợp pháp của bị hại và người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]  Do có quan hệ tình cảm nam nữ. Ngày 30/9/2021 Vì Văn B đã có hành 

vi giao cấu với Tráng Thị S, sinh ngày 15/02/2006 thì bị phát hiện. Tráng Thị S 

là người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Do vậy Vì Văn B phải chịu trách nhiệm 

hình sự do hậu quả hành vi phạm tội đã thực hiện cấu thành tội phạm Giao cấu 

với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, căn cứ vào khoản 1 điều 145 Bộ luật 

hình sự.  

Hành vi phạm tội của bị cáo được chứng minh bằng các chứng cứ có trong 

hồ sơ vụ án như: Biên bản khám nghiệm, thực nghiệm hiện trường, thực nghiệm 

điều tra, Kết luận giám định pháp y số 78/2021/TDTE ngày 12/11/2021 và Kết 

luận giám định pháp y số 79/2021/TD ngày 08/11/2021 của Trung tâm pháp y 

tỉnh Sơn La, biên bản hỏi cung, biên bản lấy lời khai và lời khai nhận tội của bị 

cáo, lời khai của những người tham gia tố tụng tại phiên tòa. 

[2]  Tính chất hành vi của bị cáo: Bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành 

vi, do phát sinh tình cảm nam nữ với người bị hại, đã thực hiện hành vi giao cấu 

với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, đã xâm phạm sự phát triển bình thường 

về thể chất và sinh lý của trẻ em trong độ tuổi từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, 

gây nguy hiểm cho sự phát triển bình thường của người bị hại. Do vậy, dù có sự 

thuận tình của người bị hại, nhưng cần xử phạt tương xứng với hành vi nguy 

hiểm của bị cáo, để đảm bảo mục đích răn đe, giáo dục và phòng ngừa.  

[3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo thể hiện sự thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Sau khi phạm 

tội đã tích cực bồi thường thiệt hại, có ông ngoại là người có công với cách 

mạng. Bị cáo và người bị hại tuổi đời còn trẻ, quan hệ tình cảm mang tính chất 

cảm tính, bộc phát. Tại phiên tòa, bị cáo được người đại diện hợp pháp của 

người bị hại và người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, nên được xem xét cho 

hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 điều 

51 BLHS. Xét tính chất mức độ phạm tội, nhân thân của bị cáo, có nhiều tình 

tiết giảm nhẹ, nên HĐXX chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, không 

cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, mà cho các bị cáo được 

hưởng án treo với mức thử thách thích hợp cũng đảm bảo tính chất răn đe, 

phòng ngừa.  

[ 4 ] Về phạt bổ sung: Căn cứ khoản 4 điều 145 BLHS, bị cáo còn có thể bị 

phạt bổ sung với các hình thức cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo 

không có nghề nghiệp, chức vụ, nên không áp dụng phạt bổ sung. 

[5] Về bồi thường thiệt hại: Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo đã tự nguyện 

thỏa thuận bồi thường cho người đại diện hợp pháp của người bị hại Tráng Thị S 

tổng số tiền 150.000.000 đồng. Người đại diện hợp pháp của người bị hại đã 
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nhận đủ số tiền và tại phiên tòa không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm, cần 

chấp nhận, không đặt vấn đề xem xét.  

[6]  Về vật chứng của vụ án: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S8, 

màu xám, màn hình trước đã bị nứt một góc bên phải, các viền máy đã hoen rỉ, 

bên trong lắp 01 sim, đã qua sử dụng của Vì Văn B, là vật bị cáo dùng vào việc 

phạm tội, cần tuyên tịch thu sung ngân sách nhà nước. 01 áo phông màu trắng có 

chữ ADIDAS kích thước 75cmx55cm; 01 quần bò màu xám kích thước 

96cmx40cm; 01 quần lót màu đen kẻ sọc màu nâu có chữ CALUCI kích thước 

35cmx26cm đều đã qua sử dụng của Vì Văn B, là những vật không còn giá trị sử 

dụng, cần tuyên tịch thu để tiêu hủy. 

01 chiếc quần dài bằng vải màu đen kích thước 83cmx24cm; 01 chiếc áo 

cộc tay màu da cam kích thước 65cmx50cm; 01 chiếc áo cộc tay màu tím kích 

thước 65cmx51cm; 01 chiếc váy bằng vải màu xanh rêu kích thước 

74cmx100cm; 01 chiếc quần lót màu hồng kích thước 32cmx22cm; 01 chiếc 

quần lót màu ghi kích thước 32cmx22cm, 01 chiếc quần lót màu vàng sữa kích 

thước 67cmx13cm; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme vỏ màu xanh, bên 

trong lắp 02 sim, imel 1 861599041756338, imel 2 8611599041756320 màn 

hình trước đã bị nứt vỡ, đều đã qua sử dụng của Tráng Thị S là tài sản của người 

bị hại, người bị hại xin được trả lại. Đây là đề nghị phù hợp của người bị hại, 

cần tuyên trả lại cho chị Tráng Thị S quản lý, sử dụng. 

[7] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra 

Công an huyện VH, tỉnh Sơn La, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân  huyện 

VH trong qua trình điều tra, đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. HĐXX xét thấy, trong quá trình giải 

quyết vụ án Điều tra viên, Kiểm sát viên chấp hành đúng quy định của Bộ luật 

Tố tụng hình sự. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[8] Về án phí: Bị cáo phạm tội và bị xét xử, phải chịu án phí hình sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Căn cứ khoản 1 điều 145 Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo Vì Văn B 

phạm tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. 

1 - Áp dụng khoản 1 điều 145, điểm b, s khoản 1, khoản 2 điều 51, khoản 

1, 2 điều 65 BLHS, xử phạt bị cáo Vì Văn B 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án 

treo, thử thách 36 tháng. Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án 14/6/2022. 

Không áp dụng phạt bổ sung đối với bị cáo. 

Giao bị cáo Vì Văn B cho UBND thị trấn M C, huyện M C, tỉnh Sơn La 

và gia đình quản lý, theo dõi trong thời gian thử thách. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú, nơi làm 

việc thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. “Trong 

thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở 

lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành 

hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo”. 
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2. Về bồi thường thiệt hại: Căn cứ các điều 13, 584, 585, 592 BLDS, 

Chấp nhận việc bị cáo và người đại diện hợp pháp của người bị hại đã tự nguyện 

thỏa thuận bồi thường thiệt hại số tiền 150.000.000 đồng. Chấp nhận việc người 

bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường tiếp. 

3. Về vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 điều 47 BLHS, điểm a, c khoản 

2, điểm a khoản 3 điều 106 BLTTHS:  

+ Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung S8, màu xám, màn hình trước đã bị nứt một góc bên phải, các viền 

máy đã hoen rỉ, bên trong lắp 01 sim, đã qua sử dụng của Vì Văn B. 

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 áo phông màu trắng có chữ ADIDAS kích thước 

75cmx55cm; 01 quần bò màu xám kích thước 96cmx40cm; 01 quần lót màu đen 

kẻ sọc màu nâu có chữ CALUCI kích thước 35cmx26cm đều đã qua sử dụng 

của Vì Văn B.  

+ Trả lại chị Tráng Thị S: 01 chiếc quần dài bằng vải màu đen kích thước 

83cmx24cm; 01 chiếc áo cộc tay màu da cam kích thước 65cmx50cm; 01 chiếc 

áo cộc tay màu tím kích thước 65cmx51cm; 01 chiếc váy bằng vải màu xanh rêu 

kích thước 74cmx100cm; 01 chiếc quần lót màu hồng kích thước 32cmx22cm; 

01 chiếc quần lót màu ghi kích thước 32cmx22cm, 01 chiếc quần lót màu vàng 

sữa kích thước 67cmx13cm; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme vỏ màu 

xanh, bên trong lắp 02 sim, imel 1 861599041756338, imel 2 

8611599041756320 màn hình trước đã bị nứt vỡ, đều đã qua sử dụng. 

Toàn bộ vật chứng trên theo biên bản giao nhận vật chứng số 36/BBVC- 

CCTHA ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện VH, 

tỉnh Sơn La. 

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điểm a 

khoản 1 điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về án phí, lệ phí Tòa án, bị 

cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người đại diện hợp pháp của người bị hại, 

người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

                                                                                  t/m héi ®ång xÐt xö 

                           Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa                                                              

Nơi nhận:                                               

- TA tỉnh. 

- VKS. 

- THAHS. 

- THADS. 

- Sở Tư pháp                                                       

- BC,                                                                  Nguyễn Đăng Quang                                   

- Người TGTT khác                                            

- LưuHS 

- LưuVP                                                                           
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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